
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00081345 Nguyễn Thu Hà 20/08/1989 001189016272
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp nước – thoát nước

II

2 HTV-00020263 Nguyễn Tiến Dũng 10/10/1981 040081007946
Kỹ sư Xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

6 HTV-00035278 Trần Thị Phương Lý 06/12/1975 001175029873
Cử nhân Công nghệ 
điện tử - viễn thông

Định giá xây dựng II

7 HTV-00038053 Nguyễn Thị Hương Hà 01/12/1974 001174042162
Kỹ sư kỹ thuạt điện tử 
viễn thông

Định giá xây dựng II

8 HTV-00035285 Lưu Thị Phi Yến 16/02/1972 001172040520
Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử - 
 Viễn thông

Định giá xây dựng II

9 HTV-00114767 Đào Thị Hồng Thắm 18/10/1976 033176007888
Kỹ sư Công nghệ điện 
tử - viễn thông

Định giá xây dựng III

10 HTV-00035289 Phan Thị Mỹ Hạnh 27/11/1976 001176051270
Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử - 
 viễn thông

Định giá xây dựng II

11 HTV-00176481 Nguyễn Đức Tuấn 22/03/1961 001061026571 Kỹ sư ngành Cầu
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa chất công trình III

Khảo sát địa hình III

13 HTV-00176482 Kiều Thị Thanh Hằng 05/08/1995 001195034982 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Khảo sát địa hình II

15 HTV-00100669 Phùng Mạnh Hùng 18/05/1979 001079001279 Kỹ sư Điện, điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

16 HTV-00176483 Trương Tiểu Lâm 07/03/1969 044069007985 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

17 HTV-00142243 Nguyễn Bá Tiến 20/10/1994 052094014517
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

18 HTV-00035288 Trần Thị Bích Liên 12/05/1976 033176007873
Kỹ sư kỹ thuật điện tử 
viễn thông

Định giá xây dựng II

19 HTV-00114768 Đỗ Lê Mai 27/05/1976 001176031255
Cử nhân Công nghệ 
điện tử - viễn thông

Định giá xây dựng III

20 HTV-00002912 Bùi Vũ Trung 06/10/1991 020091001561 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

21 HTV-00029049 Đỗ Văn Hăng 13/06/1978 031078002460
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường ngành Kỹ thuật 
công trình

Định giá xây dựng II

22 HTV-00008537 Phan Hồng Phú 10/02/1981 052081017290
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

23 HTV-00176484 Trần Hữu Nguyên 17/03/1989 049089007410
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

24 HTV-00176485 Ngô Văn Hóa 26/01/1985 046085006887

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng, chuyên 
ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

25 HTV-00176486 Lê Hùng Thịnh 21/10/1994 048094002944
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

HTV-00157694

HTV-00038048

HTV-00035287

HTV-00000831

HTV-00066215 038191045392
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình giao thông

12

14 Trịnh Lê Huyền 29/10/1991

Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ - Ngành Xây dựng 
Cầu - Đường

04207400049819/01/1974Đinh Thế Hưng

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 17/2023

(Kèm theo Quyết định số 80 /2023/QĐ-VECAS ngày 24 tháng 10 năm2023)

035071011770
Kỹ sư Kỹ thuật điện tử 
viễn thông

5 Trần Thị Trà My 01/05/1973 001173027213
Cử nhân công nghệ 
điện tử - viễn thông

3

4 Nguyễn Văn Thỏa 22/12/1971

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

08719500040515/08/1995Lê Thị Yến Nhung
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26 HTV-00176487 Nguyễn Quốc Toản 15/08/1988 049088006833
Cao đẳng Công nghệ 
Kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

27 HTV-00140805 Trương Hữu Thành 02/06/1975 042075000239 Kỹ sư Điện – Điện tử Định giá xây dựng II

28 HTV-00168843 Trần Thái Dũng 01/10/1964 046064000298 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng II

29 HTV-00048192
Nguyễn Dương Uy 
Hiên

29/11/1977 086077000101
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

30 HTV-00176488 Đặng Công Duy Tùng 31/08/1994 048094000526
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

31 HTV-00176489 Thái Văn Vinh 01/02/1988 046088015458
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

32 HTV-00176490 Phạm Thành Duy 29/05/1991 049091014310
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử

Định giá xây dựng III

33 HTV-00106439 Hoàng Sơn Thạch 13/09/1987 079087011850
Kỹ sư Điện tử - Viễn 
thông

Thiết kế cơ - điện công trình II

34 HTV-00176491 Ngô Đình Cương 01/06/1993 044093004478
Cao đẳng nghề Điện 
công nghệp

Thiết kế cơ - điện công trình III

35 HTV-00176492 Võ Quốc Danh 02/04/1984 066084002971
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

36 HTV-00176493
Trương Nguyễn Tấn 
Phong

27/08/1994 075094000315
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

37 HTV-00045466 Trần Ngọc Dương 15/03/1987 044087005770 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

38 HTV-00176494 Huỳnh Minh Quang 10/09/1993 049093009875

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng công 
trình thủy – Thềm lục 
địa)

Định giá xây dựng III

39 HTV-00027924 Nguyễn Thương 26/02/1990 045090005347
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

40 HTV-00025518 Vũ Hoài Nam 30/11/1968 022068010921
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

41 HTV-00176495 Đồng Lê Khoa 07/08/1995 049095009050
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

42 HTV-00176496 Hồ Đắc Biển 12/09/1990 046090015052
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

43 HTV-00176497 Phạm Duy Hải 01/01/1989 049089012183
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

44 HTV-00176498 Phạm Thế Vĩ 15/07/1995 051095013672 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

45 HTV-00040677 Nguyễn Ngọc Phi 05/07/1982 023766543
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

46 HTV-00176499 Phan Phước Tiệp 01/07/1989 066089007731
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

47 HTV-00038590 Đỗ Xuân Ích 17/01/1979 001079028128
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng – công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

48 HTV-00047953 Phạm Văn Tuân 10/10/1979 026079002857
Kỹ sư Điện – Điện tử 
(Tự Động Hóa)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

49 HTV-00139008 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 080079000107
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

50 HTV-00111025
Nguyễn Công Mười 
Hai

19/12/1984 072184014220
Kỹ sư Xây dựng Địa 
chính

Khảo sát địa hình II

51 HTV-00176500 Dương Thanh Phương 05/02/1994 064194006684
Cử nhân Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III
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Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

57 HTV-00176506 Nguyễn Bảo Lai 07/10/1997 052097009849
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

58 HTV-00176507 Trương Quang Kiên 04/10/1993 056093009951

Kỹ sư vậy lý, ngành 
Các nhà máy nguyên tử: 
Thiết kế, khai thác và 
trang bị kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

59 HTV-00176508 Trần Công Nhật Lành 05/03/1993 045093010279

Kỹ sư vật lý, ngành Nhà 
máy điện hạt nhân: 
Thiết kế, vận hành, khai 
thác và trang bị kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

61 HTV-00176510 Vũ Việt Phương 22/10/1996 079196009584 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

62 HTV-00173223 Trần Xuân Viên 26/03/1978 049078000031
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

63 HTV-00173224 Nguyễn Hoà Hải 15/04/1994 079094039060
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

64 HTV-00173229 Trần Xuân Thành 12/04/1986 052086000323
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

65 HTV-00011499 Nguyễn Văn Thi 01/01/1980 084080010937 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

66 HTV-00107233 Nguyễn Quang Hưng 04/04/1992 052092014239
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

67 HTV-00136999 Đặng Tiến Danh 10/05/1993 051093015818
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

68 HTV-00176511 Nguyễn Hữu Huy 21/03/1998 051098007911
Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa 
và Bản đồ

Khảo sát địa hình III

69 HTV-00176512
Trương Trần Thuận 
Tính

01/07/1998 079098011854
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa  
- Bản đồ

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

72 HTV-00176514 Nguyễn Ngọc Tuấn 15/09/1992 045092008200
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

HTV-00176501

HTV-00176502

HTV-00176503

HTV-00176504

HTV-00176505

HTV-00176509

HTV-00176513

HTV-00038686

70 Ngô Duy Bảo 26/10/1993 077093000827 Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện

71
Nguyễn Võ Vân 
Khương

22/10/1987 079087017420

Cử nhân ngành Vật lý 
hạt nhân và công nghệ

60 Trần Lê Ngọc Phước 04/09/1995 060095000657
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

56 Võ Thị Tú Anh 11/12/1995 066195002934

Cử nhân Kỹ sư ngành 
năng lượng hạt nhân và 
vật lý nhiệt

55 Trần Trọng Nhân 13/02/1996 087096007707
Kỹ sư Kỹ thuật điện - 
điện tử

54 Trần Thị Anh Thư 08/01/1995 051195007873

Cử nhân ngành Năng 
lượng hạt nhân và vật lý 
nhiệt

53
Nguyễn Thị Phương 
Linh

17/06/1995 075195009993
Cử nhân ngành Vật lý 
hạt nhân và công nghệ

52 Huỳnh Quang Khải 20/07/1995 080095000762
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73 HTV-00176515 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 11/11/1996 082096008466
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

74 HTV-00176516 Phan Ngọc Chính 10/10/1995 052095010044
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

75 HTV-00176517 Nguyễn Bảo Ngọc 10/09/1981 064081009266 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

76 HTV-00176518
Trương Chế Quang 
Hiệu

20/01/1994 051094011211
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Biển

Thiết kế kết cấu công trình II

77 HTV-00174316 Phan Văn Nhóc 15/04/1990 221310629

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 
bộ

II

80 HTV-00080406 Trương Sĩ Nghĩa 09/08/1988 056088012841
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Khảo sát địa hình III

81 HTV-00170131 Nguyễn Thanh Phú 14/07/1990 079090032278
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

82 HTV-00017170 Nguyễn Thị Lan Hương 23/05/1979 001179004639
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Đô thị - Nông thôn

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

83 HTV-00017174 Phạm Thanh Khuê 30/08/1985 001085002877 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

84 HTV-00017173 Nguyễn Phương Thúy 27/09/1983 036183024440
Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 
thuật Hạ tầng Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

85 HTV-00017146 Nguyễn Hồng Quân 22/10/1985 001085046711
Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 
thuật Môi trường Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

86 HTV-00017202 Nguyễn Trọng Dương 23/03/1987 001087025037 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

87 HTV-00017214 Vũ Trung Hiếu 14/08/1990 001090036042 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

88 HTV-00017203 Hoàng Hải Yến 05/09/1983 001183002040
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

89 HTV-00176519 Phạm Đoàn Bách 09/04/1986 024086000359
Kiến trúc sư – Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

90 HTV-00176520 Nguyễn Thành Trung 16/11/1993 040093000092
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

91 HTV-00176521 Mai Hữu Tốn 20/03/1994 038094030071 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

92 HTV-00176522 Nguyễn Minh Kiên 17/04/1994 001094027885 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

93 HTV-00176523 Nguyễn Ngọc Linh 06/07/1994 038194037809 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

94 HTV-00176524 Nguyễn Thị Huệ 21/12/1995 036195019944
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

95 HTV-00176525 Nguyễn Minh Huyền 13/02/1966 001196009875 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

96 HTV-00176526 Đồng Thái Sơn 10/07/1993 010093008649 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

97 HTV-00176527 Nguyễn Thế Mạnh 13/08/1992 001092035859
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

98 HTV-00142600 Trần Vũ Hải 19/11/1987 001087004374
Kỹ sư Công trình giao 
thông công chính ngành 
Xây dựng Cầu – Đường

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

HTV-00035464

HTV-00070370
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 
thông

79 Chu Văn Dũng 25/11/1985 042085011927

78 Nguyễn Văn Khoa 01/12/1985 084085000026
Kỹ sư Xây dựng cầu – 
đường
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99 HTV-00176528 Phạm Ngọc Bảng 07/01/1970 033070000696
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

100 HTV-00035269 Đặng Tiến Hùng 06/06/1990 026090016314
Kỹ sư Xây dựng Cầu-
Đường

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

103 HTV-00022860 Tống Ngọc Sơn 09/01/1987 036087010378
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Cấp thoát nước

Thiết kế cấp – thoát nước công trình II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II
HTV-00035302

HTV-00032857

HTV-00124256

104 Trương Anh Quân 28/05/1989 001089020008
Kỹ sư kỹ sư kinh tế và 
quản lý đô thị

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

102 Hà Văn Phong 10/09/1994 001094044369

101 27/08/1976 026076012201
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Nguyễn Hoàng Anh


